
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BUÔN ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH 
Lớp 10A1, GVCN: Nguyễn Đức Thanh

STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học

trước Ghi chú

1 Tạ Đức Anh BD23031 15/06/2008 Nam Kinh
2 Nguyễn Vũ Gia Bảo BD23036 06/09/2008 Nam Kinh
3 Nguyễn Hoàng Ngọc Bích BD23017 23/09/2008 Nữ Kinh
4 Nông Thị Minh Châu BD23005 27/05/2008 Nữ Tày
5 Nguyễn Tiến Đạt BD23019 12/02/2008 Nam Kinh
6 Nguyễn Triều Giang BD23037 19/02/2008 Nam Kinh
7 Nguyễn Ngọc Hà BD23007 16/08/2008 Nữ Kinh
8 Đặng Văn Hoàng Hiệp BD23006 12/10/2008 Nam Kinh
9 Trịnh Văn Hiệp BD23026 01/02/2008 Nam Kinh
10 Nguyễn Vũ Minh Hoàng BD23016 06/09/2008 Nam Kinh
11 Lê Công Hòa BD23027 24/12/2008 Nam Kinh
12 Phạm Đình Hòa BD23032 08/09/2008 Nam Kinh
13 Võ Quốc Hòa BD23011 20/02/2008 Nam Kinh
14 Khổng Thị Mai Hường BD23024 07/07/2008 Nữ Kinh
15 Ngô Phúc Khang BD23010 07/12/2008 Nam Kinh
16 Trương Lê Kiệt BD23014 28/12/2008 Nam Mường
17 H Lê Na Ktla BD23002 09/03/2008 Nữ Ê-đê
18 Bùi Hà Linh BD23003 18/05/2008 Nữ Kinh
19 Trần Thị Tuyết Mai BD23015 13/04/2008 Nữ Kinh
20 Nguyễn Thị Thùy Ngân BD23012 02/11/2008 Nữ Thái
21 Nguyễn Phạm Khánh Nhi BD23029 02/06/2008 Nữ Kinh
22 Phan Thị Quỳnh Như BD23025 08/08/2008 Nữ Kinh
23 Nguyễn Lê Tiến Phát BD23013 27/05/2008 Nam Kinh
24 Hoàng Thanh Phong BD23038 15/03/2008 Nam Kinh
25 Nguyễn Nam Phú BD23021 15/12/2007 Nam Kinh
26 Hoàng Mai Phương BD23028 19/09/2008 Nữ Sán Chay
27 Nguyễn Minh Quang BD23023 10/01/2008 Nam Kinh
28 Hồ Chấn Quốc BD23009 05/03/2008 Nam Kinh
29 Trần Việt Thắng BD23030 02/11/2008 Nam Kinh
30 Nguyễn Đức Thiện BD23022 09/03/2008 Nam Kinh
31 Nguyễn Việt Tiến BD23018 21/03/2008 Nam Kinh
32 Trần Việt Toàn BD23035 26/01/2008 Nam Kinh
33 Hoàng Quốc Toản BD23020 14/07/2008 Nam Kinh
34 Nguyễn Thị Thanh Trà BD23008 01/09/2008 Nữ Kinh
35 Nguyễn Anh Tú BD23034 04/04/2008 Nam Kinh
36 Vũ Hữu Trung Hiếu Niê BD23001 13/10/2008 Nam Mnông
37 Nguyễn Ngọc Phương Vy BD23004 14/04/2008 Nữ Kinh
38 Nguyễn Văn Xinh BD23033 17/01/2008 Nam Kinh

Huyện Buôn Đôn, ngày 15 tháng 8 năm 2023
Hiệu trưởng



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BUÔN ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH 
Lớp 10A2, GVCN: Phan Thanh Hoài

STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học

trước Ghi chú

1 Nguyễn Tuấn Anh BD23061 14/09/2008 Nam Kinh
2 Vũ Thanh Bảo BD23045 24/05/2008 Nam Kinh
3 Y - Chia Niê BD23071 04/08/2008 Nam Ê-đê
4 H' - Cúc Knul BD22010 09/12/2007 Nữ Mnông 10A2
5 H Di Lê Hra BD23051 01/05/2008 Nữ Mnông
6 Cao Nguyễn Tiến Đạt BD23041 08/03/2008 Nam Kinh
7 Nguyễn Đồng Đăng BD23052 08/07/2008 Nam Kinh
8 Y Hao Byă BD23070 23/03/2008 Nam Ê-đê
9 Lê Ngọc Hân BD23067 21/08/2008 Nữ Kinh
10 Nông Tiểu Hân BD23066 22/04/2008 Nữ Tày
11 Phan Trung Hiếu BD23069 04/07/2008 Nam Kinh
12 Lê Văn Hoàng Hiệp BD23046 25/01/2008 Nam Kinh
13 Cao Tấn Gia Huy BD23064 04/07/2008 Nam Kinh
14 Trịnh Nguyễn Thiên Hương BD23060 05/10/2008 Nữ Kinh
15 Nguyễn Thanh Khải BD23047 04/05/2008 Nam Kinh
16 Lê Đình Khương BD23073 05/08/2008 Nam Kinh
17 Phan Xuân Lâm BD23063 25/04/2008 Nam Kinh
18 Hà Xuân Lộc BD23044 31/07/2007 Nam Kinh
19 Nguyễn Công Minh BD23065 15/10/2008 Nam Kinh
20 Lê Thị Hoài My BD23058 05/09/2008 Nữ Kinh
21 Trịnh Xuân Nam BD23039 08/04/2008 Nam Kinh
22 Lê Ngọc Nga BD23054 01/04/2008 Nữ Kinh
23 Đỗ Lê Kim Ngân BD23049 18/07/2008 Nữ Kinh
24 Nguyễn Văn Ngọc BD23072 08/12/2008 Nam Kinh
25 Trịnh Huỳnh Phát BD23460 04/02/2007 Nam Kinh
26 Phạm Đại Tiến Niê BD23056 11/10/2008 Nam Ê-đê
27 Trần Thị Linh Thảo BD23053 14/11/2008 Nữ Kinh
28 Y - Thin Niê BD23050 24/05/2008 Nam Ê-đê
29 Phạm Gia Tôn BD23043 27/09/2008 Nam Kinh
30 Ngân Thị Thu Trang BD23048 10/10/2008 Nữ Thái
31 Nông Thị Huyền Trân BD23068 21/10/2008 Nữ Tày
32 Phạm Nguyễn Thanh Trúc BD23062 08/11/2008 Nữ Kinh
33 Lê Thị Thu Uyên BD23059 09/04/2008 Nữ Kinh
34 Nguyễn Trọng Việt BD23040 25/12/2008 Nam Kinh
35 Nông Quang Vĩnh BD23055 22/03/2008 Nam Tày
36 H Xu Na Knul BD23057 29/10/2008 Nữ Mnông

Huyện Buôn Đôn, ngày 15 tháng 8 năm 2023
Hiệu trưởng



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BUÔN ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH 
Lớp 10A3, GVCN: H' Thuyết Knul

STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học

trước Ghi chú

1 Đặng Nhật Anh BD23106 10/10/2008 Nữ Kinh
2 Lê Ngọc Kim Anh BD23091 19/06/2008 Nữ Kinh
3 Nguyễn Diệu Anh BD23103 14/07/2008 Nữ Kinh
4 Vũ Tuấn Anh BD23080 05/11/2008 Nam Kinh
5 H' Biên Ayŭn BD23074 30/12/2008 Nữ Ê-đê
6 H Boai Byă BD22313 10/04/2006 Nữ Ê-đê 10A3
7 H' BƠ AROH BDNHTM95028 23/02/2006 Nữ Ê-đê 10A3
8 Bun Nắp Byă BD22326 17/08/2007 Nam Mnông 10A3
9 Y Buýt Hđơk BD22333 03/03/2007 Nam Ê-đê 10A3
10 Y - Chăn Hóm Kđoh BD22335 18/11/2007 Nam Ê-đê 10A3
11 Diễm Hạnh Knul BD23075 25/08/2008 Nữ Mnông
12 Nguyễn Quang Đạt BD23095 05/02/2008 Nam Kinh
13 H Gem Byă BD23100 11/11/2008 Nữ Ê-đê
14 Nguyễn Hữu Hải BD22322 18/01/2007 Nam Kinh 10A3
15 Nguyễn Hoàng Hồng Hạnh BD23084 06/02/2008 Nữ Kinh
16 Trần Thị Thu Hiền BD23104 26/10/2008 Nữ Kinh
17 H Hoài Niê BD22328 18/01/2007 Nữ Ê-đê 10A3
18 Nông Sỹ Hoàng BD22346 21/11/2007 Nam Nùng 10A3
19 Dương Phúc Gia Huy BD23110 23/09/2008 Nam Kinh
20 H' Khai Nhi Byă BD23093 24/05/2008 Nữ Mnông
21 Nông Thế Kiệt BD23078 07/05/2008 Nam Nùng
22 Hà My Lào BD23082 11/04/2008 Nữ Lào
23 H ' Miriem Niê BD23102 22/07/2008 Nữ Ê-đê
24 Nguyễn Thị Kiều My BD23108 25/02/2008 Nữ Kinh
25 Trần Thị Kiều Ngân BD23081 04/07/2008 Nữ Kinh
26 H - Ngân Brông BD23107 04/01/2008 Nữ Ê-đê
27 Vi Thị Thanh Nghiệp BD23076 20/09/2008 Nữ Mường
28 Trần Thanh Ngọc BD23113 16/03/2008 Nam Sán Chay
29 Nguyễn Đình Anh Nguyên BD23079 12/02/2008 Nam Mường
30 Nguyễn Bảo Hạo Nhiên BD23105 04/05/2008 Nữ Kinh
31 Đồng Thị Cẩm Nhung BD23092 24/03/2008 Nữ Kinh
32 H- Noal Adrơng BD23101 26/04/2008 Nữ Ê-đê
33 H- Nũyn - Hđơk BD23099 07/01/2008 Nữ Ê-đê
34 Phan Thanh Phúc BD23094 25/02/2008 Nam Kinh
35 H' Racên Niê BD23077 01/12/2008 Nữ Ê-đê
36 H' Riêm Knul BD23112 11/06/2007 Nữ Mnông
37 H ' Sa Aliô BD23098 30/05/2008 Nữ Ê-đê
38 Y' Sê Jong Adrơng BD23096 08/02/2008 Nam Ê-đê
39 Bùi Thị Thoa BD23090 02/03/2008 Nữ Kinh
40 Vi Trung Thực BD23111 08/10/2008 Nam Mường
41 H - Uria Byă BD23097 29/01/2008 Nữ Ê-đê
42 Nguyễn Hồng Vy BD23109 04/10/2008 Nữ Kinh
43 Nguyễn Thị Thảo Vy BD23083 17/09/2008 Nữ Kinh
44 H' WANT ÊBAN BDNTHA86608 25/07/2006 Nữ Ê Đê 10A3

Huyện Buôn Đôn, ngày 15 tháng 8 năm 2023
Hiệu trưởng



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BUÔN ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH 
Lớp 10A4, GVCN: Huỳnh Thị Kim Dung

STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học

trước Ghi chú

1 Đoàn Thanh Bình BD23126 09/03/2008 Nam Kinh
2 H' Bun Vĩ Byă BD23143 22/07/2008 Nữ Ê-đê
3 Phạm Hải Đăng BD23150 27/09/2008 Nam Kinh
4 Triệu Ngọc Hào BD23141 07/11/2008 Nam Nùng
5 Lê Quốc Huy BD23179 07/10/2008 Nam Kinh
6 Lương Hà Quang Huy BD23119 01/11/2008 Nam Nùng
7 Y - Ken May Hwing BD23145 05/02/2008 Nam Ê-đê
8 Nguyễn Đức Khánh BD23128 15/07/2008 Nam Kinh
9 Y Khăm Qoeng Byă BD22339 10/12/2007 Nam Mnông 10A3
10 Y - Lam Hmõk BD23144 22/08/2008 Nam Ê-đê
11 H' La Ri Êban BD23129 08/11/2008 Nữ Mnông
12 Lục Văn Lân BD22300 22/04/2007 Nam Mường 10A3
13 Hoàng Thị Diệu Linh BD23146 08/07/2008 Nữ Kinh
14 Hồ Xuân Lộc BD23148 21/07/2008 Nam Kinh
15 Nguyễn Thị Trà My BD22304 25/11/2007 Nữ Kinh 10A3
16 Võ Thị Diễm My BD23120 29/11/2008 Nữ Kinh
17 H' - Ngoan Hmok BD23132 09/02/2008 Nữ Ê-đê
18 Nông Thị Bích Ngọc BD23133 13/03/2008 Nữ Tày
19 Trần Duy Nguyễn BD23140 21/12/2008 Nam Kinh
20 Nông Thị Ngọc Như BD23124 19/06/2008 Nữ Tày
21 Nguyễn An Phát BD23121 02/07/2008 Nam Kinh
22 Y- Phúc- Êban BD23152 21/04/2008 Nam Ê-đê
23 H ' Phương Hwing BD23136 12/11/2008 Nữ Ê-đê
24 Nguyễn Thị Bích Phượng BD23130 09/05/2008 Nữ Kinh
25 Đặng Lê Anh Quân BD23153 23/11/2008 Nam Kinh
26 Nguyễn Thanh Quân BD22344 04/09/2007 Nam Kinh 10A3
27 H Quỳnh Byă BD23147 06/01/2008 Nữ Ê-đê
28 Y Sa Na Than Niê BD23137 14/11/2007 Nam Ê-đê
29 Mỗ Văn Tâm BD22303 15/06/2007 Nam Nùng 10A3
30 Phạm Trung Thành BD23131 04/03/2008 Nam Sán Chay
31 Nguyễn Đức Thái BD23125 20/04/2008 Nam Kinh
32 Y Thoal Bkrông BD23135 16/12/2006 Nam Ê-đê
33 Phạm Thị Thu Thuỷ BD23123 06/01/2008 Nữ Kinh
34 Nông Thị Minh Thúy BD23142 13/01/2008 Nữ Tày
35 Vi Quốc Toàn BD22347 20/03/2006 Nam Mường 10A3
36 Y Trạm Byă BD22315 02/07/2007 Nam Mnông 10A3
37 H' - Trâm Anh Niê BD23127 26/11/2008 Nữ Mnông
38 Y - Trân Byă BD23122 20/01/2008 Nam Ê-đê
39 Y Triển Ktla BD23134 05/09/2008 Nam Ê-đê
40 Y U Ri Bu Đăm BD22330 29/09/2007 Nam Mnông 10A3
41 Nguyễn Anh Vũ BD23139 09/05/2007 Nam Kinh
42 H' Wơr Bkrông BD23151 19/04/2008 Nữ Ê-đê
43 H' Wŏng Kbuôr BD23149 11/12/2008 Nữ Ê-đê
44 H- Yu Xia Byă BD23138 03/12/2008 Nữ Ê-đê

Huyện Buôn Đôn, ngày 15 tháng 8 năm 2023
Hiệu trưởng



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BUÔN ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH 
Lớp 10A5, GVCN: Lê Thị Quyên

STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học

trước Ghi chú

1 Lê Bảo An BD23158 22/11/2008 Nam Tày
2 Hồ Ngọc Bách BD23184 10/09/2008 Nam Kinh
3 Ngân Hà Quốc Bảo BD23176 29/02/2008 Nam Thái
4 Y- Bhem A Drơng BD23175 01/05/2006 Nam Ê-đê
5 Bùi Như Bình BD23161 12/05/2008 Nữ Kinh
6 Y - Chẹng Hmŏk BD23182 01/02/2007 Nam Ê-đê
7 Lương Thị Mai Chi BD23174 22/03/2007 Nữ Mường
8 Y - Cương Byă BD23165 01/06/2008 Nam Ê-đê
9 Nguyễn Mạnh Cường BD23188 10/01/2008 Nam Nùng
10 Y - Đa Mur Kbuôr BD23183 15/08/2008 Nam Ê-đê
11 Y - Đe Ka Byă BD23172 16/04/2008 Nam Ê-đê
12 Y Đức Knul BD23190 01/08/2008 Nam Mnông
13 Thân Văn Hoàng Giang BD22358 13/10/2007 Nam Kinh 10A4
14 Y - Giăng Hmŏk BD23187 12/08/2006 Nam Ê-đê
15 Hù Văn Huy BD23159 19/07/2007 Nam Nùng
16 Trương Thị Thanh Huyền BD23265 26/11/2008 Nữ Kinh
17 Hoàng Quang Hưng BD23171 05/10/2008 Nam Mường
18 Vũ Trần Tiến Hưng BD23268 12/05/2008 Nam Kinh
19 Phạm Duy Khánh BD23163 25/02/2008 Nam Kinh
20 Khăm Lục Byă BD22079 09/07/2007 Nam m nong 10A4
21 Y - Khoeng Aliô BD23167 02/04/2007 Nam Ê-đê
22 Sáo Tấm Lào BD23170 31/07/2008 Nữ Lào
23 H Lêm Niê BD22173 23/03/2007 Nữ Ê-đê 10A5
24 Y Luyên Niê BD22201 18/06/2007 Nam Ê-đê 10A5
25 Nguyễn Thị Trúc Ly BD23180 16/08/2008 Nữ Kinh
26 H Ly Sa Kbuôr BD22214 10/09/2007 Nữ Ê-đê 10A5
27 H' MÉP AYUN BDNLPG95352 25/02/2005 Nữ Mnông 10A5
28 Đặng Thị Mừng BD23160 14/01/2008 Nữ Kinh
29 Y- Myra Byă BD23189 16/09/2008 Nam Ê-đê
30 H' Na Vy Êban BD23192 18/02/2008 Nữ Ê-đê
31 Phan Văn Nguyên BD23166 27/07/2008 Nam Mường
32 H' Phiên Hwing BD22251 13/12/2007 Nữ Ê-đê 10A5
33 Lương Anh Quân BD23193 14/06/2008 Nam Thái
34 Nguyễn Văn Quân BD23177 01/01/2008 Nam Kinh
35 H San Ny Bkrông BD23164 07/02/2008 Nữ Mnông
36 Y Sun Chu Rcăm BD23168 19/09/2006 Nam Mnông
37 Trương Duy Tân BD23169 01/01/2008 Nam Kinh
38 Nông Quốc Toàn BD23185 30/06/2008 Nam Nùng
39 Tô Hữu Trí BD23181 07/02/2007 Nam Kinh
40 Bùi Võ Trực BD23173 13/02/2008 Nam Kinh
41 Nguyễn Văn Tú BD23186 24/07/2008 Nam Kinh
42 H Ya Ri Niê Kđăm BD22323 02/05/2007 Nữ Mnông 10A3
43 H Yến Hra BD22329 27/12/2006 Nữ Ê-đê 10A3
44 Nguyễn Vũ Như Ý BD23264 28/09/2008 Nữ Kinh

Huyện Buôn Đôn, ngày 15 tháng 8 năm 2023
Hiệu trưởng



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BUÔN ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH 
Lớp 10A6, GVCN: Hoàng Thị Diện

STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học

trước Ghi chú

1 H - An Hra BD23211 08/02/2008 Nữ Ê-đê
2 Đàm Tú Anh BD23200 30/06/2008 Nam Nùng
3 Nguyễn Thị Ngọc Ánh BD23218 22/11/2008 Nữ Kinh
4 Bảo Châu Êban BD23208 30/09/2008 Nữ Ê-đê
5 Y - Blếch Êban BD23195 01/02/2008 Nam Ê-đê
6 H Bun Mắt Êban BD22249 24/03/2007 Nữ Ê-đê 10A6
7 Đặng Xuân Chiến BD22290 19/10/2007 Nam Kinh 10A6
8 H' - Dinh Glan BD22321 12/10/2006 Nữ Mnông 10A6
9 H' HÀ KBUÔR BDNVSA82045 22/12/2006 Nữ Ê-đê 10A6
10 Trần Thu Hà BD23204 21/05/2008 Nữ Kinh
11 Dương Thị Ngọc Hạ BD22271 10/09/2007 Nữ Kinh 10A6
12 Ngọc Thị Thu Hằng BD23224 08/05/2008 Nữ Kinh
13 Hồ Thị Minh Hòa BD23228 26/04/2008 Nữ Kinh
14 Y Hùng Niê BD22332 28/11/2006 Nam Mnông 10A6
15 H' Khuê Ayũn BD23206 13/09/2008 Nữ Mnông
16 Lê Ngọc Phương Lan BD23226 18/01/2008 Nữ Kinh
17 H' Lạc Byă BD22267 24/05/2007 Nữ Mnông 10A6
18 Nguyễn Thùy Linh BD23214 26/09/2008 Nữ Kinh
19 Nguyễn Xuân Lộc BD23225 13/12/2008 Nam Kinh
20 Phùng Khánh Ly BD23205 05/01/2008 Nữ Kinh
21 Vũ Thị Cẩm Ly BD23203 01/02/2008 Nữ Kinh
22 H' Mai Hwing BD23196 11/03/2008 Nữ Ê-đê
23 Nguyễn Thị Thanh Mai BD23215 10/03/2008 Nữ Kinh
24 H - Mi Êban BD23198 01/03/2008 Nữ Ê-đê
25 H' Ngan Ênuôl BD23216 24/08/2007 Nữ Ê-đê
26 H Ngọc Nhi Knul BD23199 25/05/2008 Nữ Mnông
27 Nguyễn Chí Nguyên BD23210 13/02/2008 Nam Kinh
28 H - Ni A Bu Đăm BD23217 26/04/2008 Nữ Mnông
29 H Noel Byă BD23213 21/07/2008 Nữ Ê-đê
30 H- Phiêu Ni Knul BD23194 12/03/2008 Nữ Mnông
31 Đặng Thị Thuý Phương BD23223 01/08/2008 Nữ Mường
32 Đàm Bàng Thị Trúc Phượng BD23201 16/07/2008 Nữ Tày
33 H - Ra Cel Bkrông BD22172 13/10/2007 Nữ Ê-đê 10A5
34 H - Rin Hwing BD23212 21/08/2008 Nữ Ê-đê
35 H Roan Hra BD23222 10/01/2008 Nữ Ê-đê
36 Nguyễn Thị Minh Thư BD23202 15/08/2008 Nữ Kinh
37 H -Trưa Niê BD23219 17/07/2008 Nữ Ê-đê
38 Đinh Thị Ánh Tuyết BD23207 27/11/2008 Nữ Mường
39 Lưu Thị Hợp Uyên BD23227 14/08/2008 Nữ Kinh
40 Y - Vàng Knul BD23197 18/08/2008 Nam Mnông
41 Huỳnh Nhật Đan Vy BD23220 19/12/2008 Nữ Kinh
42 Hoàng Thị Hải Yến BD22240 13/03/2007 Nữ Kinh 10A5
43 Trần Phi Yến BD23221 03/01/2008 Nữ Nùng
44 H' Zu My Bkrông BD23209 24/11/2008 Nữ Mnông

Huyện Buôn Đôn, ngày 15 tháng 8 năm 2023
Hiệu trưởng



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BUÔN ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH 
Lớp 10A7, GVCN: Ngọc Thị Trang

STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học

trước Ghi chú

1 H' An Hwing BD23087 26/03/2008 Nữ Ê-đê
2 Lương Thị Kim Ái BD23231 12/10/2008 Nữ Mường
3 H' Cam Bkrông BD23277 29/05/2008 Nữ Mnông
4 Y - Chiều Hmok BD22312 11/01/2007 Nam Ê-đê 10A7
5 Đỗ Chí Công BD23155 09/09/2008 Nam Kinh
6 H' Dok Hđơk BD23088 20/07/2008 Nữ Ê-đê
7 Nguyễn Đức Dư BD23354 24/09/2007 Nam Kinh
8 Y - Dươt- Adrơng BD23156 23/10/2007 Nam Ê-đê
9 H Đô Mi Êban BD22338 07/03/2006 Nữ Ê-đê 10A7
10 Nguyễn Văn Hoàng BD23275 21/06/2008 Nam Kinh
11 Phạm Ngọc Quỳnh Anh Jra BD23114 03/11/2007 Nữ Gia-rai
12 H' Ju Ly Byă BD23233 26/10/2008 Nữ Mnông
13 Hoàng Trung Kiên BD23286 07/12/2008 Nam Kinh
14 H - La Vi Mlô BD23276 26/02/2008 Nữ Ê-đê
15 H Lem Byă BD23154 16/04/2008 Nữ Ê-đê
16 Lê Thị Pi Ni Knul BD23085 13/03/2008 Nữ Mnông
17 Nguyễn Văn Linh BD23357 07/12/2008 Nam Kinh
18 H' Linh Nhi Rya BD23314 14/09/2008 Nữ Mnông
19 H' Li Thuyên Knul BD22331 28/07/2007 Nữ Mnông 10A6
20 Me Ly - Niê BD23271 16/04/2008 Nữ Ê-đê
21 Võ Hồng Minh BD23118 08/05/2008 Nam Kinh
22 Huỳnh Mỹ Anh Nhật BD23270 04/12/2008 Nam Kinh
23 NGÂN VĂN NHẬT BDNPBD28864 28/03/2005 Nam Mường 10A7
24 Đàm Phương Đông Nhi BD23273 29/12/2008 Nữ Tày
25 Nguyễn Thị Yến Nhi BD23157 15/09/2008 Nữ Kinh
26 Y Nhơn Êban BD22311 03/08/2005 Nam Mnông 10A7
27 Phạm Thị Diễm Như BD23285 01/11/2008 Nữ Kinh
28 Y NUEL HĐƠK BDNTHA87179 03/10/2005 Nam Ê-đê 10A7
29 Nguyễn Khánh Phương BD23117 22/12/2008 Nam Kinh
30 Đào Văn Quân BD22362 24/12/2005 Nam Kinh 10A7
31 H' QUYNH BYĂ BDNLPG30272 19/11/2005 Nữ Mnông 10A7
32 H' Si Von Knul BD23274 24/06/2008 Nữ Mnông
33 Hà Thị Thanh Tâm BD22288 01/11/2005 Nữ Mường 10A6
34 H ' Tha Ly Aliô BD23116 30/11/2008 Nữ Ê-đê
35 Vương Tất Thành BD23356 22/12/2008 Nam Kinh
36 Bùi Thị Thuỷ BD23115 08/07/2007 Nữ Kinh
37 Lê Thị Thùy Trang BD23232 26/06/2008 Nữ Kinh
38 Lăng Huyền Trâm BD23229 13/07/2008 Nữ Nùng
39 Y Trúc Êban BD22308 17/12/2007 Nam Ê-đê 10A6
40 H - Trúc Bkrông BD23272 18/10/2008 Nữ Ê-đê
41 H Tuyết Niê BD23230 30/10/2008 Nữ Mnông
42 H'- Văn Ly Niê BD23313 21/05/2008 Nữ Mnông
43 Đồng Thị Cẩm Vân BD23089 24/03/2008 Nữ Kinh
44 H - Xuyên Niê BD23086 19/02/2008 Nữ Ê-đê

Huyện Buôn Đôn, ngày 15 tháng 8 năm 2023
Hiệu trưởng



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BUÔN ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH 
Lớp 10A8, GVCN: Trần Thị Thương Thương

STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học

trước Ghi chú

1 Nguyễn Thị Mai Anh BD23250 23/09/2008 Nữ Kinh
2 Nguyễn Thị Trúc Anh BD23266 20/07/2008 Nữ Kinh
3 Nguyễn Ngọc Ái BD23258 31/08/2008 Nữ Kinh
4 Bế Thị Hương BD23255 28/04/2008 Nữ Ê-đê
5 Bkrông Gia Hân Lào BD22327 08/03/2007 Nam Mnông 10A8
6 Nguyễn Thị Kim Cúc BD23252 06/10/2008 Nữ Kinh
7 H - Dep Hra BD23249 22/12/2007 Nữ Ê-đê
8 H' - Dịu Êban BD23259 13/08/2007 Nữ Ê-đê
9 Y- Duẫn Êban BD23191 29/05/2008 Nam Mnông
10 Hoàng Văn Đại BD23256 21/10/2008 Nam Nùng
11 Nông Cao Đạt BD22363 09/07/2007 Nam Tày 10A8
12 Nguyễn Mai Ngọc Hà BD22278 28/06/2007 Nữ Kinh 10A8
13 Trần Thanh Hải BD22350 11/09/2007 Nam Tày 10A8
14 Dương Thị Mỹ Hiền BD23245 29/06/2008 Nữ Kinh
15 Bùi Trọng Hoàng BD23243 25/01/2008 Nam Kinh
16 Nguyễn Thị Mỹ Hòa BD23247 28/07/2008 Nữ Kinh
17 Y KHĂM NHƯ BYĂ BDNVSA99150 21/11/2005 Nam Mnông 10A8
18 Lê Thành Kiên BD23263 05/01/2008 Nam Kinh
19 Nguyễn Hoàng Thảo Mi BD23238 11/07/2008 Nữ Kinh
20 Y Minh Quân Byă BD23257 27/01/2008 Nam Mnông
21 H Nga Knul BD23244 12/12/2008 Nữ Mnông
22 Tạ Thị Thanh Nga BD23234 23/08/2008 Nữ Kinh
23 H' Niang Kbuôr BD23262 22/12/2008 Nữ Ê-đê
24 Bùi Tấn Phúc BD23267 18/10/2008 Nam Kinh
25 Nguyễn Anh Quân BD23246 05/09/2008 Nam Kinh
26 Nguyễn Hồng Quân BD23239 13/02/2008 Nam Kinh
27 Y - Quân Kbuôr BD23261 22/12/2008 Nam Ê-đê
28 Nguyễn Thị Trúc Quyên BD23251 14/01/2008 Nữ Kinh
29 Nguyễn Duy Quyền BD23235 10/06/2008 Nam Kinh
30 Đoàn Đào Phúc Thành BD22349 05/07/2006 Nam Kinh 10A7
31 Nguyễn Duy Thành BD22357 13/05/2007 Nam Kinh 10A7
32 Từ Yến Thi BD23240 15/04/2007 Nữ Kinh
33 Y Thiêm Êban BD23162 04/06/2008 Nam Ê-đê
34 Thiên Phúc Hra BD23253 26/03/2008 Nam Mnông
35 Nguyễn Ngọc Huyền Trang BD23237 29/09/2008 Nữ Kinh
36 Nguyễn Thị Thùy Trang BD22007 24/02/2005 Nữ Kinh 10A7
37 Thiều Thị Huyền Trang BD23254 22/07/2008 Nữ Kinh
38 Nguyễn Thiên Trúc BD23236 30/09/2008 Nữ Kinh
39 H' Tuệ Ayũn BD23241 30/05/2008 Nữ Mnông
40 Nguyễn Quang Tùng thptbd23llq0001 28/05/2008 Nam Kinh
41 Nguyễn Tuấn Vũ BD22298 02/02/2007 Nam Kinh 10A7
42 Kiều Thị Hiền Vy BD23260 24/09/2008 Nữ Kinh
43 Nguyễn Thị Ngọc Vy BD23248 07/08/2008 Nữ Kinh
44 Lê Văn Vỹ BD23242 24/09/2008 Nam Kinh
45 H' Yôlem Kbuôr BD23178 16/03/2008 Nữ Ê-đê

Huyện Buôn Đôn, ngày 15 tháng 8 năm 2023
Hiệu trưởng



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BUÔN ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH 
Lớp 10A9, GVCN: Huỳnh Lê Thùy Trang

STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học

trước Ghi chú

1 Nguyễn Thiên An BD23317 30/07/2008 Nữ Kinh
2 Cao Thanh Ngọc Anh BD23281 22/07/2008 Nữ Kinh
3 Võ Ngọc Ánh BD23349 30/07/2008 Nữ Kinh
4 Đỗ Kim Bằng BD23351 11/06/2008 Nam Kinh
5 H - Danh Ktla BD23306 20/02/2008 Nữ Ê-đê
6 Lộc Thị Hồng Diễm BD23309 29/11/2008 Nữ Thái
7 Trình Đoàn Huyền Diệu BD23340 09/10/2008 Nữ Kinh
8 H' Di Na Niê BD23288 07/05/2006 Nữ Mnông
9 Y - Đô Hmok BD23297 15/01/2008 Nam Ê-đê
10 H - Gên Aliô BD23307 03/03/2008 Nữ Ê-đê
11 Cao Thanh Hòa BD23291 19/10/2007 Nam Kinh
12 Hà Thanh Huy BD23312 11/07/2008 Nam Thái
13 Ma Văn Kháng BD23289 19/12/2007 Nam Tày
14 Ngô Văn Khánh BD23310 27/07/2008 Nam Kinh
15 H' Khiêm Knul BD22359 07/05/2007 Nữ Mnông 10A8
16 H' KIÊU HRA BDNTHA78173 11/11/2006 Nữ Ê-đê 10A8
17 H' My Su Ksơr BD23282 25/05/2008 Nữ Gia-rai
18 Nay Phúc Lào BD22361 09/07/2007 Nam Gia-rai 10A8
19 Tô Thị Mỹ Lệ BD23295 18/02/2008 Nữ Nùng
20 Nguyễn Thị Diệu Linh BD23336 12/11/2008 Nữ Kinh
21 Trần Nguyễn Khánh Linh BD23345 29/05/2008 Nữ Kinh
22 Ngọc Thị Tuyết Mai BD23290 14/03/2008 Nữ Kinh
23 H' Mật Kđoh BD23301 10/01/2008 Nữ Ê-đê
24 Y Na Than Êban BD22351 17/08/2007 Nam Ê-đê 10A8
25 H Ngân Kbuôr BD23300 17/09/2008 Nữ Ê-đê
26 Nguyễn Anh Tài Bkrông BD22317 13/02/2007 Nam Mnông 10A8
27 Đồng Thị Thanh Nhàn BD22272 08/11/2007 Nữ Kinh 10A8
28 Y NHUÂN AYŨN BDNTHA87476 16/03/2006 Nam Ê Đê 10A8
29 Y' PHANG NIÊ BDNTHA87577 10/08/2006 Nam Ê-đê 10A8
30 H Pran Ênuôl BD23283 29/08/2008 Nữ Ê-đê
31 H Pút Ajun BD23303 20/12/2007 Nữ Ê-đê
32 Nguyễn Hoàng Quân BD23292 04/05/2008 Nam Kinh
33 H' Rôn Niê BD23278 22/09/2006 Nữ Ê-đê
34 H' Sáo Bun Khặm Mlô BD23287 08/04/2008 Nữ Ê-đê
35 Y - Thành Kđoh BD23294 21/08/2008 Nam Ê-đê
36 H' - Thảo Kđoh BD23304 14/10/2008 Nữ Ê-đê
37 Lộc Văn Thức BD23305 07/10/2008 Nam Mường
38 H' Tiên Niê Kđăm BD23311 27/08/2008 Nữ Mnông
39 Ngân Thị Ngọc Trâm BD23298 20/10/2007 Nữ Mường
40 Nguyễn Hoàng Trúc BD23284 21/09/2008 Nữ Kinh
41 Vũ Tiến Anh Tuấn BD23296 06/04/2008 Nam Kinh
42 Y - U Rin Niê BD23316 27/10/2007 Nam Ê-đê
43 H Vững Hwing BD23315 17/10/2008 Nữ Ê-đê
44 Đoàn Yến Vy BD23280 12/09/2008 Nữ Kinh

Huyện Buôn Đôn, ngày 15 tháng 8 năm 2023
Hiệu trưởng



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BUÔN ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH 
Lớp 10A10, GVCN: Doãn Thị Yến

STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học

trước Ghi chú

1 H' A Na Êban BD23322 29/03/2008 Nữ Mnông
2 Lương Hoàng Anh BD23352 21/05/2008 Nam Nùng
3 H' - Ái Nhi Rya BD23308 08/03/2008 Nữ Mnông
4 Phan Thị Ngọc Ánh BD23337 01/01/2008 Nữ Kinh
5 Hồ Thị Linh Chi BD23350 13/07/2008 Nữ Kinh
6 Nguyễn Hoàng Chung BD23329 05/08/2008 Nữ Kinh
7 Nguyễn Thanh Diệp BD23335 17/09/2008 Nữ Kinh
8 Nguyễn Ngọc Ánh Dương BD23332 13/07/2008 Nữ Kinh
9 Vũ Thị Ánh Dương BD23338 14/12/2008 Nữ Kinh
10 Y - Đạt Kđoh BD23279 22/01/2008 Nam Ê-đê
11 H - Gim Niê BD23353 01/03/2008 Nữ Ê-đê
12 H' Gôm Byă BD23326 21/12/2008 Nữ Ê-đê
13 H' Hạnh Tri Knul BD23323 22/10/2008 Nữ Ê-đê
14 H' Hậu Êban BD23325 19/07/2008 Nữ Ê-đê
15 Nguyễn Văn Hiếu BD23339 22/02/2008 Nam Nùng
16 Dương Lê Hoàng BD23348 26/12/2008 Nam Kinh
17 Lê Thị Lan Hương BD23042 25/11/2008 Nữ Kinh
18 Y - Ka Si Byă BD23299 25/01/2008 Nam Ê-đê
19 H' Lến Nhi Ksơr BD23293 02/10/2008 Nữ Gia-rai
20 H Lê Na Niê BD23302 01/01/2008 Nữ Ê-đê
21 H - Lê Vi Niê BD23342 01/10/2008 Nữ Ê-đê
22 Phan Giáp Mai Linh BD23330 21/12/2008 Nữ Kinh
23 Phan Giáp Thùy Linh BD23331 21/12/2008 Nữ Kinh
24 Trần Nguyễn Ngọc Linh BD23346 20/03/2008 Nữ Kinh
25 H Linh Trúc Knul BD23324 10/07/2008 Nữ Mnông
26 Trần Khánh Ly BD23321 09/08/2008 Nữ Kinh
27 Đặng Thị Na BD23318 08/07/2008 Nữ Kinh
28 Hà Thị Tuyết Ngân BD23344 17/12/2008 Nữ Tày
29 Lăng Thị Phương Ngọc BD23319 28/11/2008 Nữ Nùng
30 Vũ Trần Anh Minh BD23269 15/06/2008 Nam Mnông
31 Nguyễn Thị Trà My Hmok thptbd23llq0002 29/11/2008 Nữ Ê-đê
32 Trương Thị Thanh Nhã BD23334 17/07/2008 Nữ Kinh
33 Phú Trịnh Thảo Nhi BD23328 13/02/2008 Nữ Kinh
34 Đào Thị Tâm Như BD23347 02/12/2008 Nữ Kinh
35 Trần Hồng Phụng BD22209 12/09/2007 Nữ Tày 10A8
36 Lê Đỗ Trung Quân BD23333 04/09/2008 Nam Kinh
37 Lê Nguyễn Hoàng Quân BD23355 09/06/2008 Nam Kinh
38 H - Quynh Êban BD23320 05/12/2008 Nữ Ê-đê
39 Chu Thị Hồng Son BD23343 12/02/2008 Nữ Kinh
40 Đào Thanh Sơn BD22215 11/12/2007 Nam Kinh 10A8
41 Lạc Thị Ngọc Thư BD22253 03/08/2007 Nữ Mường 10A8
42 H Tô Năih Byă BD22310 17/08/2007 Nữ Ê-đê 10A8
43 Nguyễn Thị Thu Uyên BD23341 20/08/2008 Nữ Kinh
44 Y VI SA MUAH BDNVSA99293 13/03/2006 Nam Ê Đê 10A8
45 H Yêt Byă BD23327 05/02/2008 Nữ Ê-đê

Huyện Buôn Đôn, ngày 15 tháng 8 năm 2023
Hiệu trưởng



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BUÔN ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH 
Lớp 11A1, GVCN: Đinh Thị Huyền Trang

STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học

trước Ghi chú

1 Vũ Đình Quốc Bảo BD22060 10/12/2007 Nam Kinh 10A1
2 Trần Bùi Tiến Đạt BD22082 02/11/2007 Nam Kinh 10A1
3 Lê Minh Đức BD22021 17/04/2007 Nam Kinh 10A1
4 Bùi Đình Hoàng Hà BD22041 26/03/2007 Nam Kinh 10A1
5 Nguyễn Thu Hà BD22038 30/10/2007 Nữ Kinh 10A1
6 Bùi Thị Uyên Hạ BD22092 19/03/2007 Nữ Mường 10A1
7 Kiều Thị Thu Hiền BD22063 09/02/2007 Nữ Kinh 10A1
8 Trần Thị Hiền BD22128 09/02/2007 Nữ Kinh 10A1
9 Nguyễn Út Hiếu BD22141 30/12/2007 Nữ Kinh 10A1
10 Lê Sỹ Phước Huy BD22064 24/10/2007 Nam Kinh 10A1
11 Nguyễn Trần Gia Huy BD22035 29/07/2007 Nam Kinh 10A1
12 Hoàng Đỗ Thanh Huyền BD22017 23/01/2007 Nữ Kinh 10A1
13 Nguyễn Quốc Khánh BD22051 09/02/2007 Nam Kinh 10A1
14 Phan Anh Khoa BD22040 04/01/2007 Nam Kinh 10A1
15 Nguyễn Anh Khôi BD22197 15/12/2007 Nam Kinh 10A1
16 Lê Thị Xuân Lan BD22039 22/12/2007 Nữ Kinh 10A1
17 Nông Trung Nguyên BD22089 04/07/2007 Nam Tày 10A1
18 Đồng Thị Yến Nhi BD22018 27/02/2007 Nữ Kinh 10A1
19 Nguyễn Vinh Phát BD22029 29/10/2007 Nam Kinh 10A1
20 Phạm Gia Phúc BD22032 13/03/2007 Nam Kinh 10A1
21 Nguyễn Đức Phước BD22093 09/12/2007 Nam Kinh 10A1
22 Nguyễn Hồ Nhật Quang BD22045 11/09/2007 Nam Kinh 10A1
23 Trương Thị Tiểu Thiên BD22024 12/07/2007 Nữ Kinh 10A1
24 Lê Thị Xuân Thu BD22125 10/05/2007 Nữ Kinh 10A1
25 Huỳnh Công Tính BD22080 25/06/2007 Nam Kinh 10A1
26 Thân Thị Kiều Trinh BD22085 25/11/2007 Nữ Kinh 10A1
27 Nông Xuân Khánh Trình BD22026 20/06/2007 Nam Tày 10A1
28 Lưu Văn Trung BD22027 14/01/2007 Nam Kinh 10A1
29 Nguyễn Xuân Trung BD22143 26/11/2007 Nam Kinh 10A1
30 Ngô Lê Thanh Trúc BD22049 24/12/2007 Nữ Kinh 10A1
31 Trần Thị Thanh Trúc BD22097 14/08/2007 Nữ Kinh 10A1
32 Lê Trần Kiến Trường BD22066 14/03/2007 Nam Kinh 10A1
33 Ngọc Thị Vi BD22058 08/03/2007 Nữ Mường 10A1
34 Bùi Đình Vương BD22127 31/08/2007 Nam Kinh 10A1
35 Lê Trần Minh Vương BD22087 28/12/2007 Nam Kinh 10A1
36 Đặng Hoàng Bảo Yến BD22077 04/01/2007 Nữ Kinh 10A1

Huyện Buôn Đôn, ngày 15 tháng 8 năm 2023
Hiệu trưởng



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BUÔN ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH 
Lớp 11A2, GVCN: Lương Nguyên Phước

STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học

trước Ghi chú

1 Lê Đạo Phú An BD22207 14/08/2007 Nam Kinh 10A2
2 Trần Hoài An BD22047 30/01/2007 Nam Kinh 10A2
3 Phạm Trương Hoàng Anh BD22237 31/10/2007 Nam Kinh 10A2
4 Nguyễn Thị Á Duyên BD22001 05/01/2007 Nữ Kinh 10A2
5 Nguyễn Thị Như Hiền BD22025 25/11/2007 Nữ Kinh 10A2
6 Nguyễn Khắc Hiếu BD22275 10/11/2007 Nam Kinh 10A2
7 Phạm Như Hữu BD22281 16/02/2007 Nam Kinh 10A2
8 Hoàng Đăng Khoa BD22131 26/05/2007 Nam Mường 10A2
9 Thông Ngân Lào BD22036 14/09/2007 Nữ Lào 10A2
10 Nông Thị Trúc Lê BD22132 25/11/2007 Nữ Tày 10A2
11 Lê Thị Cẩm Lệ BD22044 29/05/2007 Nữ Kinh 10A2
12 Đinh Thị Hà Linh BD22256 29/05/2007 Nữ Mường 10A2
13 Trần Thị Diệu Ly BD22274 07/12/2007 Nữ Kinh 10A2
14 Trịnh Ngọc Nam BD22158 02/12/2006 Nam Kinh 10A2
15 Nguyễn Bảo Ngọc BD22023 02/01/2007 Nữ Kinh 10A2
16 Hà Việt Nguyên BD22242 27/08/2007 Nam Kinh 10A2
17 Trần Văn Nguyên BD22135 11/01/2007 Nam Sán Chay 10A2
18 Lê Thành Nhật BD22236 26/08/2007 Nam Kinh 10A2
19 Lê Đỉnh Phong BD22084 11/07/2007 Nam Kinh 10A2
20 Nguyễn Thị Hồng Sao BD22013 06/02/2007 Nữ Kinh 10A2
21 Ngân Anh Tài BD22004 12/03/2007 Nam Thái 10A2
22 Lê Võ Mai Thùy BD22033 04/01/2007 Nữ Kinh 10A2
23 Nguyễn Ngọc Tiền BD22241 07/10/2007 Nam Kinh 10A2
24 Ngô Minh Tiến BD22302 02/06/2007 Nam Kinh 10A2
25 Vũ Đăng Tiệp BD22144 26/12/2007 Nam Kinh 10A2
26 Nguyễn Quỳnh Trang BD22015 26/02/2007 Nữ Mường 10A2
27 Trần Thu Trang BD22020 09/02/2007 Nữ Kinh 10A2
28 Bùi Thị Bảo Trân BD22019 08/05/2007 Nữ Kinh 10A2
29 H Trinh Niê BD22074 25/04/2007 Nữ Ê-đê 10A2
30 H Trích Niê BD22101 26/11/2007 Nữ Ê-đê 10A2
31 Phạm Đỗ Bảo Yến BD22016 06/02/2007 Nữ Kinh 10A2
32 Lê Thành Long Giang BD22094 09/10/2007 Nam Kinh 10A2
33 Nguyễn Cẩm Tiên BD22034 09/08/2007 Nữ Kinh 10A1

Huyện Buôn Đôn, ngày 15 tháng 8 năm 2023
Hiệu trưởng



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BUÔN ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH 
Lớp 11A3, GVCN: Hồ Thị Lan

STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học

trước Ghi chú

1 Trần Lê Hải Âu BD22301 16/10/2007 Nữ Kinh 10A3
2 H' Bêm Hra BD22147 17/01/2007 Nữ Ê-đê 10A4
3 H Bích - Êban BD22096 02/10/2007 Nữ Ê Đê 10A4
4 La Thị Cúc BD22148 12/10/2007 Nữ tày 10A4
5 Diệu Anh Niê BD22156 15/08/2007 Nữ Ê-đê 10A4
6 Lê Đào Trí Dũng BD22122 06/11/2007 Nam Kinh 10A4
7 Lê Mạnh Dũng BD22098 23/01/2007 Nam Kinh 10A3
8 Nguyễn Tiến Dũng BD22123 17/07/2007 Nam kinh 10A4
9 Y ĐIỆU BYĂ thptbd20llq0040 12/10/2004 Nam Mnông 11A1
10 Nguyễn Võ Thị Hoa BD22073 23/04/2007 Nữ Kinh 10A3
11 Huỳnh Thị Thanh Hồng thptbd22llq0001 13/05/2007 Nữ Kinh 10A3
12 Hoàng Xuân Huy BD22072 27/09/2007 Nam Kinh 10A3
13 Lê Quang Hưng BD22293 03/08/2007 Nam Kinh 10A3
14 Bùi Phạm Anh Kiệt BD22121 17/01/2007 Nam Mường 10A3
15 H' LA VY HWING BDNVSA140049 06/08/2006 Nữ Ê Đê 11A1
16 Đào Hậu Lộc BD22261 09/11/2007 Nam Kinh 10A8
17 Hoàng Thị Quỳnh Mai BD22130 29/12/2007 Nữ Kinh 10A8
18 Nguyễn Xuân Mai BD22002 14/09/2007 Nữ Kinh 10A8
19 Hoàng Duy Mạnh BD22071 24/10/2007 Nam Tày 10A3
20 H Muel Êban BD22107 29/01/2007 Nữ Ê-đê 10A3
21 Nguyễn Văn Nam BD22184 13/10/2007 Nam Kinh 10A8
22 H' NẼM BKRÔNG BDNTHA76964 06/06/2006 Nữ Ê Đê 11A1
23 Bùi Thị Thanh Nga BD22099 05/01/2007 Nữ Kinh 10A3
24 Bùi Thành Nguyên BD22192 04/01/2007 Nam Kinh 10A3
25 Hà Yến Nhi BD22268 26/05/2007 Nữ Nùng 10A3
26 Nguyễn Thị Ngọc Nhi BD22169 29/08/2007 Nữ Kinh 10A3
27 Lương Quỳnh Như BD22056 09/03/2007 Nữ Mường 10A3
28 Phạm Thị Kim Oanh BD22167 06/11/2007 Nữ Kinh 10A8
29 Đào An Phú BD22145 21/06/2007 Nam Kinh 10A3
30 Vũ Minh Phước BD22180 27/09/2007 Nam Kinh 10A8
31 Lý Khởi Quang BD22102 27/04/2007 Nam Kinh 10A3
32 Nguyễn Văn Quân BD22117 19/10/2007 Nam Kinh 10A8
33 Lê Hồng Hạnh Quyên BD22292 25/05/2007 Nữ Kinh 10A8
34 Trần Sĩ Sơn BD22318 22/11/2007 Nam Kinh 10A3
35 Chu Thị Mỹ Tâm BD22068 16/01/2007 Nữ Nùng 10A3
36 Nguyễn Quang Thắng BD22105 09/07/2007 Nam Kinh 10A3
37 Ngân Thị Hương Trà BD22220 07/08/2007 Nữ Mường 10A8
38 Nguyễn Đặng Bảo Trâm BD22075 09/11/2007 Nữ Kinh 10A3
39 Nguyễn Vệ BD22316 02/02/2006 Nam Kinh 10A3
40 Hoàng Phạm Anh Vũ BD22353 01/12/2007 Nam Kinh 10A3
41 Nguyễn Thị Lê Vy BD22065 02/05/2007 Nữ Kinh 10A3

Huyện Buôn Đôn, ngày 15 tháng 8 năm 2023
Hiệu trưởng



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BUÔN ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH 
Lớp 11A4, GVCN: 

STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học

trước Ghi chú

1 Nguyễn Thành Hoàng Anh BD22114 03/10/2007 Nam Kinh 10A4
2 Lê Chí Ba thptbd22llq0002 24/01/2006 Nam kinh 10A4
3 Trình Đoàn Tùng Dương BD22174 27/02/2007 Nữ kinh 10A4
4 Bùi Ngọc Mạnh Đạt BD22090 20/12/2007 Nam Kinh 10A4
5 Nguyễn Văn Được BD22162 02/02/2006 Nam kinh 10A4
6 Y HAO NIÊ BDNTHA86778 03/02/2006 Nam Ê-đê 10A4
7 Lương Ngọc Kim Hà BD22095 19/12/2007 Nữ Kinh 10A4
8 Nguyễn Thị Hạ BD22139 19/01/2007 Nữ Kinh 10A4
9 Nguyễn Thị Thúy Hiền BD22043 28/02/2007 Nữ Kinh 10A4
10 Lê Thị Hòa BD22108 07/04/2007 Nữ Kinh 10A4
11 Phạm Nguyễn Tấn Huy BD22154 02/12/2007 Nam kinh 10A4
12 Y KHAN BYĂ BDNTHA87285 10/07/2006 Nam Ê-đê 10A4
13 Knul Y Linh Nguyên Mlô BD22152 15/08/2007 Nam Ê-đê 10A4
14 H Luệt Hra BD22118 23/10/2007 Nữ Ê-đê 10A4
15 Lục Thị Kim Lý BD22150 18/01/2007 Nữ MƯỜNG 10A4
16 Dương Thị Thảo My BD22136 23/06/2007 Nữ Kinh 10A4
17 Nguyễn Thị Hằng Nga BD22116 07/03/2007 Nữ Kinh 10A4
18 Ngô Đào Vi Ngọc BD22164 30/09/2007 Nữ Kinh 10A4
19 Trịnh Minh Ngọc BD22028 29/11/2006 Nữ Nùng 10A4
20 Vi Thị Tây Nguyên BD22210 30/09/2007 Nữ MƯỜNG 10A4
21 Nguyễn Qúy Niê BD22217 08/03/2007 Nam Ê-đê 10A4
22 H Nhương Niê BD22134 22/02/2007 Nữ Ê-đê 10A4
23 H - Nơm Niê BD22120 25/01/2007 Nữ Ê Đê 10A4
24 Y Nưk Niê BD22195 29/10/2007 Nam Ê-đê 10A4
25 Y Phan Ayun BD22149 08/02/2007 Nam Ê-đê 10A4
26 LÊ KHẮC PHÁT BDNHTM97519 07/04/2006 Nam Kinh 11A6
27 Nguyễn Hồng Tú Quyên BD22138 25/10/2007 Nữ Kinh 10A4
28 H' RÔN ÊBAN BDNTHA78080 08/09/2006 Nữ Ê Đê 11A1
29 H' SU MI BKRÔNG BDNPBD77110 01/04/2006 Nữ Ê-đê 11A3
30 Nguyễn Thị Thu Thảo BD22151 14/01/2007 Nữ Kinh 10A4
31 Lương Minh Thông BD22140 09/05/2007 Nam Nùng 10A4
32 Nguyễn Thị Thanh Thủy BD22076 09/01/2007 Nữ kinh 10A4
33 Nguyễn Thị Anh Thư BD22133 28/10/2007 Nữ Kinh 10A4
34 H' THƯƠNG NIÊ BDNTHA77752 31/08/2006 Nữ Ê Đê 11A1
35 Đỗ Thị Thùy Trang BD22159 16/04/2007 Nữ Kinh 10A4
36 NGÂN THỊ TRANG BDNHTM28655 13/12/2006 Nữ Mường 11A1
37 Nguyễn Ngọc Trung BD22115 20/07/2007 Nam Kinh 10A4
38 NÔNG QUỐC TRUNG BDNNTG51153 30/01/2006 Nam Tày 11A6
39 Lưu Thị Thanh Trúc BD22161 30/10/2007 Nữ Nùng 10A4
40 Phạm Viết Tuấn BD22191 27/08/2007 Nam Kinh 10A4
41 H' XUÂN BKRÔNG BDNVSA29841 16/06/2006 Nữ Mnông 11A1
42 H' Yiên Êban BD22111 24/08/2007 Nữ Ê-đê 10A4

Huyện Buôn Đôn, ngày 15 tháng 8 năm 2023
Hiệu trưởng



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BUÔN ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH 
Lớp 11A5, GVCN: Nông Thị Nga

STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học

trước Ghi chú

1 Phạm Văn An BD22208 25/01/2006 Nam Kinh 10A5
2 Vũ Ngọc Anh BD22227 26/10/2007 Nam Kinh 10A5
3 Lê Thị Ngọc Bảo BD22168 27/05/2007 Nữ Kinh 10A5
4 H' BI KNUL BDNLPG29627 06/11/2005 Nữ Mnông 10A5
5 Lê Huy Bình BD22263 04/08/2007 Nam Kinh 10A5
6 Vương Thị Ngọc Châu BD22190 08/06/2007 Nữ Nùng 10A5
7 Y DHIÊM NIÊ BDNTHA87042 04/11/2006 Nam Ê-đê 10A5
8 Nguyễn Trung Du BD22179 22/03/2007 Nam Kinh 10A5
9 H Duyn Êban BD22233 02/01/2007 Nữ Ê-đê 10A5
10 Vi Xuân Đồng BD22199 07/11/2006 Nam Mường 10A5
11 Hồ Hoàng Hiếu BD22260 16/10/2007 Nam Kinh 10A5
12 Nguyễn Huy Hoàng thptbd22llq0004 17/11/2007 Nam Kinh 10A5
13 Châu Văn Huy BD22228 06/08/2007 Nam Kinh 10A5
14 Vũ Hữu Huy BD22254 27/07/2007 Nam Kinh 10A5
15 Bùi Thu Huyền BD22189 09/07/2007 Nữ Kinh 10A5
16 Trần Thị Thanh Huyền BD22225 23/10/2007 Nữ Kinh 10A5
17 Bùi Anh Hùng thptbd22llq0005 27/01/2007 Nam Kinh 10A5
18 Trần Quang Hùng BD22231 03/05/2007 Nam Kinh 10A5
19 Y KHĂN NIÊ BDNHTM96328 16/04/2003 Nam Ê-đê 11A4
20 Nguyễn Văn Khoa BD22185 21/02/2007 Nam Kinh 10A5
21 Y KIÊU BKRÔNG BDNTHA86514 01/01/2006 Nam Ê Đê 10A5
22 Vi Hoàng Linh BD22239 23/01/2006 Nam Thái 10A5
23 Nguyễn Lý Lộc BD22193 11/10/2007 Nữ Kinh 10A5
24 Phùng Phạm Phúc Lộc BD22163 29/06/2007 Nam Kinh 10A5
25 Mai Quyên Niê BD22245 03/08/2007 Nữ Ê-đê 10A5
26 Nguyễn Thanh Tuyền Hmok BD22155 14/09/2007 Nữ Mnông 10A5
27 H Nôa Bkrông BD22218 27/07/2007 Nữ Ê-đê 10A5
28 H' PHICH HRA BDNTHA87222 15/07/2006 Nữ Ê-đê 11A4
29 Nguyễn Thị Phượng BD22252 26/12/2007 Nữ Kinh 10A5
30 Trần Thị Phượng BD22175 30/01/2007 Nữ Tày 10A5
31 Lê Đức Tâm BD22182 12/08/2007 Nam Kinh 10A5
32 Nguyễn Thị Phương Thảo BD22244 21/08/2007 Nữ Kinh 10A5
33 Hà Thị Minh Thủy BD22196 13/05/2007 Nữ Kinh 10A5
34 Lại Thị Bích Trâm BD22202 28/02/2007 Nữ Kinh 10A5
35 Lê Bảo Trâm BD22224 18/05/2007 Nữ Kinh 10A5
36 H Tuệ Kbuôr BD22248 23/05/2007 Nữ Ê-đê 10A5
37 Bùi Thị Yến Vy BD22188 27/05/2007 Nữ Kinh 10A5
38 Nguyễn Mai Ngọc Vy BD22235 28/06/2007 Nữ Kinh 10A5
39 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý BDNLPG4416 23/09/2006 Nữ Kinh 11A3

Huyện Buôn Đôn, ngày 15 tháng 8 năm 2023
Hiệu trưởng



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BUÔN ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH 
Lớp 11A6, GVCN: Nguyễn Thuận

STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học

trước Ghi chú

1 Nguyễn Tuấn Anh BD22187 03/08/2007 Nam Kinh 10A8
2 Phan Minh Chí Bảo BD22345 17/07/2007 Nam Kinh 10A8
3 Đỗ Thế Bằng BD22264 21/09/2007 Nam Kinh 10A6
4 Y Bê Ly Niê BD22320 30/04/2006 Nam Ê-đê 10A8
5 H' DÊM NIÊ BDNTHA87158 30/10/2006 Nữ Ê-đê 10A6
6 Y - Dô Hán Êcăm BD22262 27/03/2007 Nam Ê-đê 10A6
7 Triệu Quốc Dương BD22277 18/04/2007 Nam Nùng 10A6
8 Lê Văn Đàn BD22238 01/04/2007 Nam Kinh 10A6
9 LÊ MẠNH ĐẠT BDNNTG33367 25/03/2006 Nam Kinh 11A6
10 Y Đô Niêl Ayun BD22146 03/10/2007 Nam Ê-đê 10A8
11 Lê Bá Giao BD22285 22/06/2007 Nam Kinh 10A6
12 Lê Thị Thu Hà BD22291 15/11/2007 Nữ Kinh 10A6
13 Vi Thị Ngọc Hân BD22226 06/09/2007 Nữ Nùng 10A6
14 H - Hiền Knul BD22006 21/01/2007 Nữ Ê-đê 10A8
15 Trần Trung Hiếu BD22266 21/05/2007 Nam Kinh 10A6
16 Ngân Duy Hòa BD22348 25/02/2007 Nam Thái 10A6
17 TRIỆU THỊ HỒNG BDNHTM143933 02/08/2006 Nữ Nùng 11A6
18 Y JÔL AĐRƠNG thptbd21llq0005 06/09/2006 Nam Ê-đê 10A6
19 Y Kha Bkrông thptbd22llq0006 03/03/2006 Nam Mnông 10A6
20 Nguyễn Xuân Khánh BD22206 27/11/2007 Nam Nùng 10A8
21 Y Văn Khăm Ksơr BD22355 26/06/2006 Nam Gia-rai 10A6
22 XI THĂN LÀO BDNVSA30977 04/06/2006 Nam Lào 10A6
23 Lưu Thị Việt Ly BD22282 28/06/2007 Nữ Nùng 10A6
24 Nay Phi La Êban BD22269 13/01/2007 Nam Ê-đê 10A6
25 Nguyễn Trung Nguyên BD22341 28/05/2007 Nam Kinh 10A6
26 ĐỒNG THỊ HỒNG NHUNG BDNHTM39189 24/01/2006 Nữ Kinh 11A6
27 Nguyễn Đăng Quang BD22314 01/12/2007 Nam Kinh 10A6
28 Y Suôn Byă BD22343 13/02/2006 Nam Ê-đê 10A6
29 Nông Thị Kim Thanh BD22284 17/09/2007 Nữ Nùng 10A6
30 Lê Duy Thịnh BD22280 15/08/2007 Nam Kinh 10A6
31 Dương Thị Thanh Thủy BD22230 04/04/2007 Nữ Kinh 10A6
32 Y - Tiêc Mlô BD22259 20/03/2007 Nam Ê-đê 10A6
33 Nguyễn Văn Tiền BD22246 13/07/2007 Nam Kinh 10A6
34 Đoàn Thị Vi Tính BD22270 28/06/2007 Nữ Kinh 10A6
35 Đàm Đức Trọng BD22265 16/01/2007 Nam Nùng 10A6
36 Hồ Hoàng Trung BD22299 16/10/2007 Nam Kinh 10A6
37 Y Trương Knul BD22296 02/02/2007 Nam Ê-đê 10A6
38 Châu Văn Tuấn BD22289 17/10/2007 Nam Kinh 10A6
39 Đinh Thị Ngọc Tuyến BD22295 15/12/2007 Nữ Kinh 10A6
40 Y - Uri Knul BD22297 06/11/2007 Nam Mnông 10A6
41 Vũ Văn Út BD22356 13/03/2007 Nam Kinh 10A6
42 Hoàng Thị Yến Vi BD22273 09/10/2007 Nữ Kinh 10A6

Huyện Buôn Đôn, ngày 15 tháng 8 năm 2023
Hiệu trưởng



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BUÔN ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH 
Lớp 11A7, GVCN: Đặng Thị Mông

STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học

trước Ghi chú

1 H Al Knul BD22003 20/01/2007 Nữ Mnông 10A7
2 H Bô Ra Êban BD22104 23/01/2007 Nữ Ê-đê 10A7
3 Y BUN LÊNH HWING BDNVSA98714 14/10/2005 Nam Ê Đê 10A7
4 Ngân Hà Thuỳ Dung BD22005 10/02/2007 Nữ Thái 10A7
5 Thạch Lê Thị Thúy Dung BD22243 24/04/2007 Nữ Khơ-me 10A7
6 Lê Quang Đại CBQ2021187 13/04/2006 Nam Kinh 10A7
7 Phan Văn Đồng BD22048 09/09/2007 Nam Kinh 10A7
8 Hồ Tiến Tài Đức BD22194 09/04/2007 Nam Kinh 10A7
9 H Gin Buôn Yă BD22222 24/01/2007 Nữ Ê-đê 10A7
10 Y Han Byă BD22110 04/02/2007 Nam Mnông 10A7
11 Hoàng Thị Hiên BD22176 18/04/2007 Nữ Tày 10A7
12 Nguyễn Viết Huy BD22255 16/03/2007 Nam Kinh 10A7
13 NGÔ THỊ NHƯ HUYỀN BDNLPG4156 11/12/2006 Nữ Kinh 10A7
14 Lê Ngọc Khiêm BD22129 11/01/2007 Nam Kinh 10A7
15 Sao Mến Lào BD22219 15/05/2007 Nữ Lào 10A7
16 Nguyễn Thị Thùy Liên BD22212 01/07/2007 Nữ Kinh 10A7
17 Nguyễn Phạm Hoàng Long BD22360 04/05/2007 Nam Kinh 10A7
18 Vũ Thị Minh Nhẫn BD22137 14/07/2007 Nữ Kinh 10A2
19 Nguyễn Thị Ngọc Nhi BD22083 16/04/2007 Nữ Kinh 10A1
20 Lô Thị Nhung BD22008 08/03/2007 Nữ HMông 10A7
21 H Nhựa Ktul BD22213 20/02/2007 Nữ Ê-đê 10A7
22 H Phan Hra BD22319 10/03/2007 Nữ Ê-đê 10A7
23 Nguyễn Đức Quang BD22181 14/04/2007 Nam Kinh 10A7
24 Nguyễn Minh Quân BD22166 11/07/2006 Nam Kinh 10A7
25 H' QUOENG NIÊ BDNVSA99201 09/08/2006 Nữ Ê-đê 10A7
26 Dương Thị Ngọc Quỳnh BD22119 24/12/2007 Nữ Kinh 10A7
27 H' SIM RCĂM BDNLPG30385 19/09/2006 Nữ Mnông 10A7
28 Trần Quang Thành BD22294 21/01/2007 Nam Kinh 10A7
29 Nguyễn Thị Hồng Thắm BD22170 13/01/2007 Nữ Kinh 10A7
30 Nguyễn Thị Thanh Thúy BD22031 12/02/2007 Nữ Kinh 10A7
31 Phạm Anh Thư BD22042 11/04/2007 Nữ Kinh 10A7
32 Nguyễn Thị Hoài Thương BD22054 03/02/2007 Nữ Kinh 10A1
33 Phạm Thu Trang BD22070 19/10/2007 Nữ Kinh 10A2
34 Bế Thị Trâm BD22221 02/05/2007 Nữ Tày 10A7
35 Lê Thị Thùy Trâm BD22091 28/10/2007 Nữ Kinh 10A2
36 Hoàng Văn Trọng BD22112 12/06/2007 Nam Nùng 10A7
37 Nguyễn Hữu Tuệ BD22232 11/05/2007 Nam Kinh 10A7
38 H' Uyên Chi Rya BD22153 23/11/2007 Nữ Mnông 10A7
39 Trần Đăng Việt BD22342 25/12/2007 Nam Kinh 10A8
40 Đinh Thị Yến Vy BD22055 14/02/2007 Nữ Mường 10A8
41 H Xân Niê BD22223 28/10/2007 Nữ Ê-đê 10A8

Huyện Buôn Đôn, ngày 15 tháng 8 năm 2023
Hiệu trưởng



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BUÔN ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH 
Lớp 11A8, GVCN: Nguyễn Phụng Vân Giang

STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học

trước Ghi chú

1 Nguyễn Phùng Thúy An BD22037 22/01/2007 Nữ Kinh 10A9
2 Lăng Thị Phương Anh BD22211 30/11/2007 Nữ Nùng 10A9
3 NGUYỄN CÔNG TUẤN ANHBDNHTM40538 06/10/2006 Nam Kinh 11A6
4 Tạ Mai Anh BD22022 09/05/2007 Nữ Kinh 10A9
5 Tạ Phương Anh BD22059 09/05/2007 Nữ Kinh 10A9
6 Nguyễn Ngọc Minh Ánh BD22106 09/06/2007 Nữ Kinh 10A9
7 Trần Quang Minh Chiến BD22258 29/09/2007 Nam Kinh 10A9
8 Y Duân Byă BD22257 03/04/2007 Nam Ê-đê 10A9
9 Phan Trọng Dũng BD22086 25/03/2007 Nam Kinh 10A9
10 Nguyễn Thành Đô BD22157 27/08/2007 Nam Kinh 10A9
11 Nguyễn Thị Hồng Hạnh BD22012 27/01/2007 Nữ Tày 10A9
12 Nguyễn Thị Thu Hằng BD22050 13/01/2007 Nữ Kinh 10A9
13 Nguyễn Thị Phương Hoa BD22052 17/11/2007 Nữ Kinh 10A9
14 Nguyễn Phi Hùng BD22250 24/10/2007 Nam Kinh 10A9
15 Trần Thị Ngân Hương BD22067 24/08/2007 Nữ Kinh 10A9
16 H - Khen Ni Byă BD22324 23/10/2007 Nữ Mnông 10A9
17 H Lem Adrơng BD22103 01/01/2007 Nữ Ê-đê 10A9
18 H Lê Na Mlô BD22336 09/02/2007 Nữ Ê-đê 10A9
19 Lê Thị Thảo Linh BD22046 16/03/2007 Nữ Kinh 10A9
20 Nguyễn Thị Phương Mai BD22030 23/02/2007 Nữ Kinh 10A9
21 Hứa Thị Trà My BD22186 15/02/2007 Nữ Tày 10A9
22 Tô Ánh Nguyệt BD22062 25/08/2007 Nữ Kinh 10A9
23 H- Nhang Niê BD22078 05/02/2007 Nữ Ê-đê 10A9
24 Cù Văn Nhân BD22198 22/04/2007 Nam Kinh 10A9
25 Đỗ Dương Ngọc Nhi BD22069 21/12/2007 Nữ Kinh 10A9
26 Lê Thị Hà Nhi BD22234 22/05/2007 Nữ Kinh 10A9
27 Lê Thị Hương Nhi BD22276 22/05/2007 Nữ Kinh 10A9
28 Nguyễn Thị Tuyết Nhi BD22216 23/12/2007 Nữ Kinh 10A9
29 H Noen Êban BD22283 06/05/2007 Nữ Ê-đê 10A9
30 H Pham Niê BD22229 06/09/2007 Nữ Ê-đê 10A9
31 Đặng Hứa Hoàng Phi BD22287 06/06/2007 Nam Tày 10A9
32 Trần Thị Thanh Phương BD22088 02/12/2007 Nữ Kinh 10A9
33 Nguyễn Vũ Như Quỳnh BD22053 28/01/2007 Nữ Kinh 10A9
34 Nguyễn Thị Thảo BD22124 05/07/2007 Nữ Kinh 10A9
35 Trần Thị Thảo BD22057 02/03/2007 Nữ Sán Chay 10A9
36 Đào Thiên Thương BD22014 27/11/2007 Nữ Kinh 10A9
37 H - Trâm Byă BD22160 23/09/2007 Nữ Ê-đê 10A9
38 H - Truyn - Niê BD22081 31/12/2007 Nữ Ê-đê 10A9
39 Trần Đàm Thanh Tuyền BD22061 04/01/2007 Nữ Kinh 10A9
40 Nguyễn Thị Cẩm Tú BD22142 19/08/2007 Nữ Kinh 10A9
41 Y Zu Rim Êban BD22171 14/12/2007 Nam Ê-đê 10A9

Huyện Buôn Đôn, ngày 15 tháng 8 năm 2023
Hiệu trưởng



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BUÔN ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH 
Lớp 12A1, GVCN: Hoàng Thị Như

STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học

trước Ghi chú

1 HOÀNG THỊ MINH ANH BDNPBD29537 09/11/2006 Nữ Nùng 11A1
2 LÊ NGUYỄN THÙY ANH BDNHTM5934 07/01/2006 Nữ Kinh 11A8
3 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH BDNLPG4282 24/01/2006 Nữ Kinh 11A1
4 H' ÁI HẢO BKRÔNG BDNTHA77562 19/01/2006 Nữ Ê-đê 11A1
5 LƯƠNG THỊ HỒNG ÁNH BDNHTM40251 02/05/2006 Nữ Mường 11A8
6 H' CHAN NGÂN RYA BDNLPG30437 13/03/2006 Nữ Mnông 11A8
7 LÊ THỊ MINH CHÂU BDNHTM82827 26/08/2006 Nữ Kinh 11A1
8 NGÂN THỊ KIM CHI BDNHTM144191 23/12/2006 Nữ Mường 11A8
9 VI THỊ BÍCH DIỆP BDNHTM833171 28/12/2006 Nữ Kinh 11A1
10 ĐỒNG THỊ HOÀI DƯƠNG BDNHTM5203 22/01/2006 Nữ Kinh 11A8
11 PHÙNG THỊ ÁNH DƯƠNG BDNLPG4470 27/07/2006 Nữ Kinh 11A1
12 NGUYỄN XUÂN ĐOÀN BDNLPG4561 17/01/2006 Nam Kinh 11A1
13 ĐỖ THU PHƯƠNG KBUÔR BDNTHA86594 15/12/2006 Nữ Ê Đê 11A1
14 PHẠM QUANG ĐỨC BDNVSA30099 19/03/2006 Nam Kinh 11A1
15 TRỊNH THỊ THU HÀ BDNNTG33662 21/10/2006 Nữ Kinh 11A8
16 LÊ THỊ THANH HUYỀN BDNNTG33561 24/09/2006 Nữ Kinh 11A8
17 Y KENRY HWING BDNTHA86188 23/11/2006 Nam Ê Đê 11A1
18 NGUYỄN TẤN ANH KHOA BDNHTM5509 13/10/2006 Nam Kinh 11A8
19 H' MIÊN BYĂ BDNTHA77939 02/04/2006 Nữ Ê Đê 11A1
20 H' MI HOA BKRÔNG BDNLPG13703 02/03/2005 Nữ Mnông 11A1
21 HỒ THÁI QUANG MINH BDNHTM144406 17/12/2005 Nam Kinh 11A8
22 H' NHANG HĐƠK BDNTHA77326 02/08/2006 Nữ Ê Đê 11A1
23 H' NHOA KBUÔR BDNPBD76905 23/05/2006 Nữ Ê-đê 11A8
24 NGUYỄN NGỌC PHÚ BDNHTM5495 17/09/2006 Nam Kinh 11A8
25 NGUYỄN HOÀNG PHÚC BDNTHA78633 24/09/2006 Nam Kinh 11A8
26 HỒ NGỌC MAI QUYÊN BDNHTM5577 19/05/2006 Nữ Kinh 11A8
27 BÙI NHƯ QUỲNH BDNHTM143887 28/09/2006 Nữ Kinh 11A8
28 TRẦN NGUYỄN ANH THƯ BDNNTG35992 20/04/2006 Nữ Kinh 11A8
29 LÊ THỊ THÙY TRÂM BDNHTM97869 20/11/2006 Nữ Kinh 11A8
30 BÙI XUÂN TRINH BDNNTG36207 03/02/2006 Nữ Kinh 11A8
31 TRẦN THỊ TỐ UYÊN BDNHTM78610 19/08/2006 Nữ Kinh 11A8

Huyện Buôn Đôn, ngày 15 tháng 8 năm 2023
Hiệu trưởng



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BUÔN ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH 
Lớp 12A2, GVCN: Bùi Tấn Văn

STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học

trước Ghi chú

1 H' BUA ẤM BYĂ BDNVSA29995 19/01/2006 Nữ Mnông 11A2
2 Y BUN KHƯNG HWING BDNPBD76676 04/03/2006 Nam Ê-đê 11A2
3 HOÀNG THỊ HÀ CHÂU BDNHTM144097 31/03/2006 Nữ Tày 11A6
4 H' DIỆP ÊBAN BDNTHA78125 26/12/2006 Nữ Ê-đê 11A2
5 TRƯƠNG TRẦN HUYỀN DIỆUBDNTHA78298 12/06/2006 Nữ Kinh 11A6
6 H' DU MINH KBUÔR BDNTHA86249 11/02/2005 Nữ Ê-đê 11A2
7 Y ĐỀ CAN ÊBAN BDNVSA29941 12/01/2006 Nam Mnông 11A2
8 TRẦN ĐỨC HÀO BDNNTG24026 25/06/2006 Nam Kinh 11A2
9 NGUYỄN THỊ THANH HẢO BDNHTM5839 19/05/2006 Nữ Kinh 11A6
10 DƯƠNG THỊ HUỆ BDNHTM37060 17/05/2007 Nữ Nùng 11A6
11 ĐỖ ĐÌNH HÙNG BDNLPG95808 16/03/2006 Nam Kinh 11A2
12 PHẠM NGUYỄN MINH KHUÊBDNHTM5002 09/11/2006 Nữ Kinh 11A6
13 LƯƠNG THỊ BÌNH LINH BDNHTM78770 04/09/2006 Nữ Mường 11A2
14 Y LOẠI ÊBAN BDNTHA87497 06/11/2006 Nam Ê-đê 11A2
15 TRƯƠNG NHẬT MINH BDNHTM144498 30/03/2006 Nam Kinh 11A2
16 H' MOEN HMOK BDNTHA77698 09/10/2006 Nữ Ê-đê 11A2
17 H' MƯNG HMOK BDNTHA77629 17/06/2006 Nữ Ê-đê 11A2
18 ĐINH VIỆT NAM BDNHTM96463 30/06/2006 Nam Mường 11A2
19 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGABDNLPG95986 25/07/2006 Nữ Kinh 11A2
20 ĐỖ THỊ NGÁT BDNLPG96131 08/05/2006 Nữ Kinh 11A2
21 H NGỌC KTUL THPTBD202337 24/04/2004 Nữ Ê-đê 11A2
22 H' NI XA KBUÔR BDNTHA153731 11/07/2006 Nữ Ê-đê 11A2
23 ĐẶNG HỮU PHONG BDNNTG36020 26/06/2006 Nam Kinh 11A2
24 PHẠM THANH PHÚC BDNTHA86691 09/07/2006 Nam Kinh 11A2
25 Y RÔN KBUÔR BDNTHA86921 21/01/2006 Nam Ê-đê 11A2
26 VŨ ĐỨC TÀI BDNLPG4103 22/03/2005 Nam Kinh 11A2
27 NÔNG THỊ TIỆP BDNHTM96181 20/07/2006 Nữ Nùng 11A2
28 NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRANGBDNLPG96234 19/06/2006 Nữ Kinh 11A2
29 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANGBDNLPG95710 20/02/2006 Nữ Kinh 11A2
30 ĐÀM THỊ NGỌC TRÂM BDNHTM82963 15/08/2005 Nữ Nùng 11A2
31 NGUYỄN THỊ HÀ VY BDNLPG4507 27/10/2006 Nữ Kinh 11A2
32 NGUYỄN THỊ HÀ VY BDNLPG4247 08/06/2006 Nữ Kinh 11A2
33 H' YƯƠM NIÊ BDNTHA86283 21/01/2006 Nữ Ê-đê 11A2

Huyện Buôn Đôn, ngày 15 tháng 8 năm 2023
Hiệu trưởng



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BUÔN ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH 
Lớp 12A3, GVCN: Lý Thị Nương

STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học

trước Ghi chú

1 BÙI PHẠM LAN ANH BDNHTM5155 12/01/2006 Nữ Mường 11A3
2 NGUYỄN TRẦN TUẤN ANH BDNLPG4254 14/10/2006 Nam Kinh 11A3
3 BUN KHĂM LUẬT MLÔ BDNVSA83394 10/11/2006 Nam Ê-đê 11A3
4 Y CHOI HRA BDNTHA86380 14/04/2006 Nam Ê-đê 11A3
5 TRẦN THANH CƯỜNG BDNHTM82779 27/11/2006 Nam Kinh 11A3
6 H' DA HÂN BYĂ BDNTHA78507 30/11/2006 Nữ Ê-đê 11A3
7 LÊ THANH DƯƠNG BDNHTM97424 17/12/2006 Nam Kinh 11A6
8 H' ĐÊM MLÔ BDNVSA98625 02/08/2005 Nữ Ê-đê 11A3
9 NGUYỄN THỊ MAI HIỀN BDNHTM144374 07/06/2006 Nữ kinh 11A6
10 Y HUY BYĂ BDNNTG95608 11/01/2005 Nam Ê-đê 11A3
11 NGUYỄN ĐÌNH QUỐC KHÁNHBDNNTG36085 28/10/2006 Nam Kinh 11A6
12 VŨ NGỌC TRUNG KIÊN thptbd21llq0003 09/12/2005 Nam Kinh 11A3
13 SAO THANH HƯƠNG LÀO BDNHTM30898 13/02/2006 Nữ Lào 11A3
14 LỤC THỊ HỒNG LOAN BDNNTG51271 07/05/2006 Nữ Nùng 11A6
15 H' LUYÊN NIÊ BDNLPG29612 22/03/2006 Nữ Mnông 11A3
16 Y NGHĨA ALIÔ BDNTHA87119 29/07/2006 Nam Ê-đê 11A3
17 NGUYỄN THỊ YẾN NHI BDNHTM144269 13/07/2006 Nữ Kinh 11A3
18 NGUYỄN THỊ KIM NHUNG BDNNTG23061 02/10/2006 Nữ Kinh 11A6
19 H' NUÊN NIÊ BDNTHA86833 01/09/2006 Nữ Ê-đê 11A3
20 LÊ ĐỨC PHÁT BDNHTM99161 29/06/2006 Nam Kinh 11A3
21 H' PHICH NIÊ BDNPBD76877 14/04/2006 Nữ Ê-đê 11A3
22 LÊ THẾ PÔNG BDNLPG4776 24/06/2006 Nam Kinh 11A3
23 SÁO BÌNH RYA THPTBD202340 24/02/2005 Nữ Mnông 11A3
24 H' SIẾU RYA BDNLPG29336 03/11/2005 Nữ Mnông 11A3
25 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢOBDNHTM144283 14/06/2006 Nữ Kinh 11A6
26 NGUYỄN THỊ THẢO BDNLPG4025 13/05/2006 Nữ Kinh 11A3
27 Y THOĂI ÊBAN BDNTHA87663 25/01/2006 Nam Ê-đê 11A3
28 TRIỆU THỊ THỦY BDNVSA77008 05/09/2006 Nữ Dao 11A3
29 HOÀNG THỦY TIÊN BDNTHA78013 26/02/2006 Nữ Kinh 11A6
30 TRƯƠNG THỊ THÙY TRÂM BDNPBD28769 26/02/2006 Nữ Mường 11A3
31 Y UYÊN KNUL BDNLPG29702 10/07/2006 Nam Mnông 11A3
32 NGUYỄN LƯƠNG TƯỜNG VYBDNNTG23748 19/10/2006 Nữ Kinh 11A3

Huyện Buôn Đôn, ngày 15 tháng 8 năm 2023
Hiệu trưởng



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BUÔN ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH 
Lớp 12A4, GVCN: Hoàng Thị Cao

STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học

trước Ghi chú

1 ĐINH THỊ VÂN ANH BDNLPG51225 01/01/2006 Nữ Tày 11A4
2 Y BẢO KNUL BDNLPG29828 26/03/2005 Nam Mnông 11A4
3 BÙI THỊ ÚT HẰNG BDNLPG96249 15/09/2006 Nữ Kinh 11A4
4 NGUYỄN HOÀNG HIỆP BDNVSA23547 26/11/2005 Nam Kinh 11A4
5 VŨ THỊ THU HUYỀN BDNLPG3891 14/12/2006 Nữ Kinh 11A4
6 NGUYỄN NGỌC KHA BDNHTM96075 17/09/2006 Nam Kinh 11A4
7 NGUYỄN PHƯƠNG LINH BDNLPG4399 08/09/2006 Nữ Kinh 11A4
8 HÀ THỊ LY BDNHTM5429 29/07/2006 Nữ Mường 11A6
9 LƯU THỊ DIỆU NGA BDNNTG22861 07/11/2006 Nữ Kinh 11A6
10 HỨA THỊ BÍCH NGỌC BDNHTM144085 07/07/2006 Nữ Nùng 11A4
11 H' NUĨT NIÊ YĂ BDNTHA86933 20/11/2006 Nữ Ê-đê 11A4
12 Y PHEL BYĂ BDNTHA87370 18/03/2006 Nam Ê-đê 11A4
13 Y PHIÊN NIÊ BDNTHA87006 14/12/2006 Nam Ê-đê 11A4
14 ĐINH THỊ PHƯỢNG BDNHTM143867 18/05/2006 Nữ Kinh 11A4
15 H' PIU ÊBAN BDNVSA83207 07/03/2005 Nữ Ê-đê 11A4
16 NGUYỄN MINH QUÂN THPTBD202098 22/11/2004 Nam Kinh 11A4
17 NGUYỄN NHƯ QUỲNH BDNNTG23006 28/11/2006 Nữ Kinh 11A6
18 H' SÁO BUN CHĂN NIÊ BDNVSA98570 28/07/2006 Nữ Ê-đê 11A4
19 H' SIYONG BKRÔNG BDNTHA77889 21/07/2006 Nữ Ê-đê 11A4
20 NGUYỄN THỊ TÂM BDNHTM83210 26/09/2006 Nữ Kinh 11A4
21 Y THIÊN ÊBAN BDNTHA78077 17/06/2006 Nam Ê-đê 11A4
22 PHAN THỊ BÍCH THỦY BDNHTM83323 04/01/2006 Nữ Kinh 11A6
23 BẾ THỊ THƯ BDNHTM5621 24/02/2006 Nữ Nùng 11A6
24 NGUYỄN NGỌC HOÀI THƯƠNGBDNHTM39257 20/01/2006 Nữ Kinh 11A4
25 VÕ DUY THƯƠNG thptbd20llq0070 26/08/2005 Nam Kinh 11A4
26 TRƯƠNG THỊ HUYỀN TRÂNBDNLPG95723 09/03/2006 Nữ Kinh 11A4
27 NGUYỄN CAO ĐĂNG TRÌNHBDNHTM82728 04/09/2006 Nam Kinh 11A4
28 NGUYỄN XUÂN TRỌNG BDNNTG29630 16/06/2006 Nam Mường 11A6
29 VI QUỐC TRUNG BDNHTM82831 26/10/2005 Nam Mường 11A4
30 TRẦN ĐẶNG TRƯỜNG BDNHTM83306 24/07/2006 Nam Kinh 11A6
31 LƯƠNG THỊ MINH XUÂN BDNHTM5791 30/08/2006 Nữ Kinh 11A4

Huyện Buôn Đôn, ngày 15 tháng 8 năm 2023
Hiệu trưởng



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BUÔN ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH 
Lớp 12A5, GVCN: Trịnh Thị Dung

STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học

trước Ghi chú

1 NGUYỄN MAI THẢO ANH BDNLPG51290 29/09/2005 Nữ Tày 11A5
2 NGUYỄN HỒNG ÁNH BDNTHA86347 04/09/2006 Nữ Kinh 11A5
3 Trần Gia Bảo BD-2022 08/09/2004 Nam Kinh 11A1
4 Y CHIẾN ÊBAN BDNTHA86177 10/01/2006 Nam Ê-đê 11A5
5 ĐOÀN QUỐC CƯỜNG BDNHTM82922 24/07/2006 Nam Kinh 11A5
6 LẠC MẠNH QUÂN ÊBAN BDNHTM144175 02/11/2006 Nam Kinh 11A5
7 TRỊNH VÂN THANH HÀ BDNNTG22953 08/11/2006 Nam Kinh 11A5
8 HOÀNG VIỆT HIỆU BDNTHA86799 05/02/2006 Nam Kinh 11A5
9 LƯU THỊ BÁCH HỢP BDNLPG3885 09/03/2006 Nữ Kinh 11A5
10 Y KÔ RA HMOK BDNHTM95970 29/11/2006 Nam Ê-đê 11A5
11 NGÂN THÙY LINH BDNPBD51856 02/04/2006 Nữ Thái 11A5
12 HOÀNG VĂN LỘC BDNTHA86463 24/03/2006 Nam Kinh 11A5
13 NGUYỄN THỊ THANH MAI BDNLPG96302 02/12/2006 Nữ Kinh 11A5
14 LỤC VĂN NAM BDNPBD28820 22/03/2006 Nam Mường 11A5
15 VŨ XUÂN NHẬT BDNHTM99308 16/10/2006 Nam Kinh 11A5
16 H' NHO BKRÔNG BDNPBD30874 03/04/2006 Nữ Mnông 11A5
17 NGÂN QUỲNH NHƯ BDNPBD51932 28/09/2006 Nữ Thái 11A5
18 H' NI SA NIÊ BDNVSA28935 18/05/2006 Nữ Mnông 11A1
19 NGUYỄN TRẦN HỒNG QUYÊNBDNTHA78398 07/07/2006 Nữ Kinh 11A5
20 LƯƠNG THỊ NHƯ QUỲNH BDNHTM78754 08/12/2006 Nữ Kinh 11A1
21 NGUYỄN TRỌNG TÂY BDNHTM39107 05/03/2006 Nam Kinh 11A5
22 H' THUẬN HRA BDNVSA101791 25/07/2006 Nữ Mnông 11A1
23 NGUYỄN THỊ NHƯ THỦY BDNNTG24080 16/07/2006 Nữ Kinh 11A5
24 PHAN THỊ CẨM TIÊN BDNHTM83511 10/05/2006 Nữ Kinh 11A5
25 NGŨ THƠ TÍNH BDNHTM92584 23/04/2006 Nam Kinh 11A5
26 NGUYỄN THỊ TRANG BDNHTM40445 11/05/2006 Nữ Kinh 11A5
27 Nguyễn Thị Lan Trinh thptbd21llq0008 25/10/2006 Nữ Kinh 11A1
28 NGUYỄN THỊ TRÚC BDNTHA78215 15/02/2006 Nữ Kinh 11A5
29 ĐỖ THỊ KIM TUYẾN BDNHTM5676 07/03/2006 Nữ Kinh 11A5
30 TRỊNH TRIỆU VY BDNTHA77213 26/11/2006 Nữ Kinh 11A5
31 H' WAL ADRƠNG BDNTHA77868 20/06/2006 Nữ Ê Đê 11A1

Huyện Buôn Đôn, ngày 15 tháng 8 năm 2023
Hiệu trưởng



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BUÔN ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH 
Lớp 12A6, GVCN: Trần Quang Vinh

STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học

trước Ghi chú

1 TRẦN LÊ QUỲNH ANH BDNHTM5248 09/01/2006 Nữ Kinh 11A7
2 VƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH BDNHTM78626 02/05/2006 Nữ Kinh 11A7
3 Y ÁNH SAO KTLA BDNHTM83661 08/04/2006 Nam Ê-đê 11A7
4 RIÊU THỊ LINH CHI BDNHTM139700 13/08/2006 Nữ Kinh 11A7
5 VI THỊ KIM CHI BDNHTM82738 10/07/2004 Nữ Kinh 11A7
6 NGUYỄN PHỤNG CƯỜNG BDNNTG22915 22/08/2006 Nam Kinh 11A7
7 H' DIỆP KTLA BDNNTG83633 04/02/2006 Nữ Ê- đê 11A6
8 HOÀNG TIẾN DŨNG BDNNTG24174 05/12/2006 Nam Kinh 11A7
9 PHẠM HỮU DŨNG BDNHTM83223 28/09/2006 Nam Kinh 11A7
10 ĐÀO CẢNH DƯƠNG BDNNTG51899 21/01/2006 Nam Tày 11A7
11 H' GƯT KPƠR BDNTHA77652 10/09/2006 Nữ Ê-đê 11A7
12 PHƯƠNG CHÍ HÀO BDNNTG52092 22/09/2006 Nam Tày 11A7
13 PHẠM NHƯ HẢO BDNTHA78348 12/10/2006 Nam Kinh 11A7
14 LƯƠNG ĐÌNH HIỆU BDNNTG52014 17/12/2006 Nam Tày 11A7
15 PHẠM THỊ HUYỀN BDNNTG33448 06/02/2006 Nữ Kinh 11A7
16 NGUYỄN NGỌC KHẢI BDNNTG33352 01/01/2006 Nam Kinh 11A7
17 H' LAT NIÊ BDNHTM96652 09/11/2006 Nữ Ê-đê 11A7
18 MAI DIỆU LINH BDNHTM98397 28/01/2006 Nữ Kinh 11A7
19 ĐÀO BẢO LONG BDNHTM97976 21/10/2006 Nam Kinh 11A7
20 LƯƠNG THỊ LƯU LY BDNNTG51949 28/01/2006 Nữ Tày 11A6
21 NGÔ THỊ MY BDNNTG35894 27/06/2006 Nữ Kinh 11A7
22 NGUYỄN THÂN TRÀ MY BDNNTG22809 29/12/2006 Nữ Kinh 11A7
23 NGUYỄN THÙY THẢO MY BDNTHA78532 11/10/2006 Nữ Kinh 11A7
24 H' NGUỄ NIÊ HRA BDNPBD95514 25/04/2006 Nữ Ê đê 11A6
25 NGUYỄN VĂN QUÂN BDNNTG33254 20/02/2006 Nam Kinh 11A7
26 PHAN THỊ THU THÚY BDNNTG24121 23/04/2006 Nữ Kinh 11A7
27 PHẠM NGỌC TỐ THƯƠNG BDNNTG36820 18/03/2006 Nữ Kinh 11A7
28 Y TRAI NIÊ BDNNTG95479 09/07/2006 Nam Ê-đê 11A7
29 BẾ THỊ QUỲNH TRANG BDNHTM96365 19/05/2006 Nữ Tày 11A7
30 NGUYỄN NHƯ TRƯỜNG BDNHTM98285 11/04/2006 Nam Kinh 11A7
31 LƯƠNG THỊ TUYẾT BDNHTM144219 14/05/2006 Nữ Kinh 11A7
32 LÊ KIM UYÊN BDNHTM5557 04/12/2006 Nữ Kinh 11A7

Huyện Buôn Đôn, ngày 15 tháng 8 năm 2023
Hiệu trưởng



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BUÔN ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH 
Lớp 12A7, GVCN: Phạm Xuân Giang

STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học

trước Ghi chú

1 LÊ VĂN ANH BDNHTM98381 14/12/2006 Nam Kinh 11A8
2 TRẦN HÀ ANH BDNHTM5085 16/02/2006 Nữ Kinh 11A8
3 HOÀNG GIA BẢO BDNHTM5213 08/03/2006 Nam Kinh 11A6
4 PHẠM VĂN DŨNG BDNNTG22970 15/10/2006 Nam Kinh 11A7
5 TRẦN THIỆN ĐAN BDNNTG23656 27/05/2006 Nam Kinh 11A6
6 LÊ QUANG ĐỨC BDNTHA77141 03/03/2006 Nam Kinh 11A6
7 NGUYỄN THỊ THU HẰNG BDNHTM40439 04/09/2006 Nữ Kinh 11A3
8 TRẦN NGỌC HÂN BDNTHA77517 25/04/2006 Nữ Kinh 11A5
9 ĐOÀN VĂN HIẾU BDNHTM97968 01/07/2006 Nam Tày 11A8
10 NGUYỄN HỮU HUY BDNTHA77985 16/12/2006 Nam Kinh 11A7
11 TRẦN QUỐC HƯNG BDNTHA78306 08/12/2006 Nam Kinh 11A6
12 PHAN TUẤN KIỆT BDNHTM39088 12/10/2006 Nam Kinh 11A8
13 ĐỖ HOÀNG MAI LINH BDNHTM4992 11/04/2006 Nữ Kinh 11A8
14 HÀ ĐÌNH LONG BDNHTM5299 18/03/2006 Nam Kinh 11A4
15 NGUYỄN PHẠM KHÁNH LYBDNLPG95820 10/05/2006 Nữ Kinh 11A5
16 PHẠM TIẾN MINH BDNHTM77312 09/08/2006 Nam Kinh 11A1
17 PHẠM VŨ QUANG NAM BDNHTM98300 05/08/2006 Nam Kinh 11A8
18 VŨ THỊ YẾN NHI BDNLPG96138 27/07/2006 Nữ Kinh 11A1
19 PHẠM THỊ KIM OANH BDNLPG96342 24/09/2006 Nữ Kinh 11A2
20 ĐOÀN HỮU PHƯỚC BDNHTM83503 03/09/2006 Nam Kinh 11A5
21 ĐINH THẾ QUANG BDNNTG24072 23/09/2006 Nam Kinh 11A7
22 CAO NGUYỄN NHƯ QUỲNHBDNHTM5133 21/07/2006 Nữ Kinh 11A8
23 VŨ HOÀNG SƠN BDNHTM82540 18/09/2006 Nam Kinh 11A5
24 ĐỖ CHÍ TÀI BDNTHA78102 10/11/2006 Nam Kinh 11A6
25 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂMBDNHTM5382 17/05/2006 Nữ Kinh 11A8
26 PHAN ANH TUẤN BDNHTM97335 27/07/2006 Nam Kinh 11A8
27 NGỌC ANH VINH BDNHTM83416 14/09/2006 Nam Tày 11A8
28 ĐỖ TRỌNG MINH VŨ BDNHTM5394 30/10/2006 Nam Kinh 11A5
29 VŨ HIỂU VY BDNHTM4593 04/11/2006 Nữ Kinh 11A6
30 PHẠM THỊ THANH XUÂN BDNPBD51365 01/01/2006 Nữ Sán Chay 11A4
31 NGÔ MINH NHƯ Ý QT102021320 08/09/2006 Nữ Kinh 11A8
32 TRƯƠNG NHƯ Ý BDNVSA30037 31/10/2006 Nữ Kinh 11A1
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT BUÔN ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH 
Lớp 12A8, GVCN: Nguyễn Thị Mỹ Dương

STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học

trước Ghi chú

1 NGUYỄN THỊ VÂN ANH BDNNTG23796 25/08/2006 Nữ Kinh 11A8
2 TRẦN VĂN BẢO BDNHTM83169 22/01/2006 Nam Kinh 11A3
3 NGUYỄN LÊ CHÁNH BDNTHA77890 09/10/2006 Nam Kinh 11A7
4 VŨ DƯƠNG NGỌC CHÂU BDNHTM4691 01/01/2006 Nữ Kinh 11A8
5 NGUYỄN TIẾN DUY BDNNTG23599 24/01/2006 Nam Kinh 11A6
6 HỒ NAM ĐỊNH BDNNTG23977 17/04/2006 Nam Kinh 11A6
7 ĐỖ MINH ĐỨC BDNTHA78201 15/04/2006 Nam Kinh 11A5
8 TRẦN QUỐC HIẾU BDNTHA78249 08/12/2006 Nam Kinh 11A6
9 VŨ MẠNH HIỆP BDNNTG36751 01/11/2006 Nam Kinh 11A3
10 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG BDNHTM5413 02/02/2006 Nam Kinh 11A5
11 HỨA QUỐC HUY BDNNTG29401 17/08/2006 Nam Nùng 11A7
12 HÀ TRỌNG KHẢI BDNHTM63004 15/07/2006 Nam Kinh 11A8
13 Knul Phạm Hoàng thptbd21llq0010 11/03/2006 Nam Mnông 11A8
14 BÙI THỊ DIỆU LINH BDNLPG95883 24/08/2006 Nữ Kinh 11A2
15 TẠ THỊ THÙY LINH BDNHTM5131 09/04/2006 Nữ Kinh 11A1
16 LƯƠNG THỊ KIỀU LY BDNHTM143553 30/07/2006 Nữ Tày 11A8
17 TRẦN QUANG MINH BDNHTM82673 23/09/2006 Nam Kinh 11A1
18 PHẠM THANH NGÂN BDNHTM5225 06/08/2006 Nữ kinh 11A6
19 HỒ NGỌC TRUNG NGUYÊNBDNNTG22900 05/07/2006 Nam Kinh 11A5
20 NGUYỄN HẢI NHI BDNHTM4763 27/10/2006 Nữ Kinh 11A8
21 HỒ TRƯỜNG PHÚC BDNNTG83077 25/08/2006 Nam Hoa 11A7
22 LÊ HỒNG PHƯỚC BDNNTG23705 13/04/2006 Nam Kinh 11A5
23 TRẦN ANH QUÂN BDNHTM40157 19/08/2006 Nam Kinh 11A7
24 NGUYỄN PHẠM THANH THẢOBDNHTM83606 23/06/2006 Nữ Kinh 11A4
25 NÔNG THỊ THANH THÚY BDNNTG51200 27/06/2006 Nữ Tày 11A6
26 NGUYỄN HOÀNG ANH THƯBDNHTM4549 18/09/2006 Nữ Kinh 11A8
27 ĐẶNG THỊ MẾN THƯƠNG BDNLPG96396 07/10/2006 Nữ Kinh 11A5
28 LƯU THỊ HUYỀN TRANG BDNVSA30087 29/03/2006 Nữ Kinh 11A1
29 PHÙNG ĐỨC TRÍ BDNNTG36180 01/11/2006 Nam Kinh 11A8
30 VŨ NGUYỄN TỐ UYÊN BDNHTM5359 12/07/2006 Nữ Kinh 11A8
31 NGUYỄN MINH VŨ BDNHTM5529 01/06/2006 Nam Kinh 11A8
32 NGUYỄN THỊ HỒNG XUÂN BDNHTM4796 10/01/2006 Nữ Kinh 11A5
33 Lê Hồng Sơn thptbd21llq0011 19/07/2006 Nam Kinh
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